
[image: image1.emf]HƯ Ớ NG D Ẫ N N Ộ I DUNG GHI NHÃN   “S ả n ph ẩ m x ử   lý, c ả i t ạ o môi trư ờ ng dùng trong chăn nuôi/ nuôi tr ồ ng thu ỷ   s ả n”     1. S ả n ph ẩ m x ử   lý, c ả i t ạ o môi trư ờ ng dùng trong  chăn nuôi/   nuôi tr ồ ng thu ỷ   s ả n  khi lưu hành t ạ i Vi ệ t Nam ph ả i có nhãn b ằ ng ti ế ng Vi ệ t, n ộ i dung c ủ a nhãn ph ả i đúng  v ớ i n ộ i dung ghi trong m ẫ u nhãn đã đư ợ c phê duy ệ t đính kèm Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n lưu  hành do T ổ ng c ụ c Th ủ y s ả n/ C ụ c Chăn nuôi c ấ p và phù h ợ p v ớ i các quy đ ị nh   c ủ a pháp  lu ậ t v ề   ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư ớ c và hàng hóa xu ấ t, nh ậ p kh ẩ u.   2. Nhãn ph ả i rõ ràng, d ễ   đ ọ c, không b ị   m ờ   nh ạ t ho ặ c d ễ   b ị   rách nát trong quá  trình lưu thông, b ả o qu ả n, v ậ n chuy ể n và s ử   d ụ ng.   3. Nhãn chính ph ả i đư ợ c g ắ n ch ặ t ho ặ c in tr ên bao bì s ả n ph ẩ m.   4. N ề n nhãn không đư ợ c dùng màu trùng v ớ i màu ch ỉ   đ ộ   đ ộ c c ủ a s ả n ph ẩ m (đ ố i  v ớ i s ả n ph ẩ m có c ả nh báo đ ộ   đ ộ c).   5. N ộ i dung b ắ t bu ộ c c ủ a nhãn s ả n ph ẩ m:   a) Tên thương m ạ i c ủ a s ả n ph ẩ m;   b) Thành ph ầ n, hàm lư ợ ng ho ạ t ch ấ t;   c) Công d ụ ng;   d) Hư ớ ng d ẫ n s ử   d ụ ng;   đ) Hư ớ ng d ẫ n b ả o qu ả n (ghi c ụ   th ể   nhi ệ t đ ộ , đ ộ   ẩ m);   e) Tên, đ ị a ch ỉ , s ố   đi ệ n tho ạ i cơ s ở   s ả n xu ấ t;   g) Tên, đ ị a ch ỉ , s ố   đi ệ n tho ạ i cơ s ở   đăng ký lưu hành s ả n ph ẩ m (n ế u khác v ớ i tên,  đ ị a ch ỉ   cơ s ở   s ả n xu ấ t)   k) S ố   lô s ả n xu ấ t;   h) Ngày, tháng,   năm s ả n xu ấ t;   i) H ạ n s ử   d ụ ng;   l) S ố   đăng ký lưu hành.    m) Thông tin c ả nh báo v ề   nguy cơ gây h ạ i đ ế n s ứ c kh ỏ e con ngư ờ i và môi trư ờ ng;   n) Th ờ i gian ng ừ ng s ử   d ụ ng trư ớ c khi thu ho ạ ch;   6. Đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m s ả n xu ấ t trong nư ớ c đư ợ c đóng gói v ớ i bao bì nh ỏ   n ế u  không in đ ủ   các thông tin b ắ t bu ộ c thì ph ả i có nhãn ph ụ   đính kèm cho m ỗ i bao gói.  N ế u bao gói s ả n ph ẩ m có nhãn ph ụ   thì nhãn chính trên bao gói ph ả i in dòng ch ữ   “Đ ọ c  k ỹ   nhãn ph ụ   kèm theo trư ớ c khi s ử   d ụ ng”.   Các n ộ i dung: tên thương m ạ i; thành ph ầ n, hàm lư ợ n g, công d ụ ng; tên cơ s ở   đăng  ký lưu hành ho ặ c s ả n xu ấ t; tr ọ ng lư ợ ng ho ặ c th ể   tích s ả n ph ẩ m; ngày s ả n xu ấ t; h ạ n s ử   d ụ ng c ủ a s ả n ph ẩ m; th ờ i gian ng ừ ng s ử   d ụ ng trư ớ c khi thu ho ạ ch; n ộ i dung c ả nh báo  “Ch ỉ   dùng trong chăn nuôi/ nuôi tr ồ ng th ủ y s ả n” ph ả i đư ợ c gh i trên nhãn chính.   7. Đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m nh ậ p kh ẩ u n ế u trên nhãn chưa th ể   hi ệ n ho ặ c th ể   hi ệ n chưa  đ ủ   nh ữ ng n ộ i dung b ắ t bu ộ c b ằ ng ti ế ng Vi ệ t thì ph ả i có nhãn ph ụ   th ể   hi ệ n nh ữ ng n ộ i 


HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI NHÃN

“Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi/ nuôi trồng thuỷ sản”



1. Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi/ nuôi trồng thuỷ sản khi lưu hành tại Việt Nam phải có nhãn bằng tiếng Việt, nội dung của nhãn phải đúng với nội dung ghi trong mẫu nhãn đã được phê duyệt đính kèm Giấy chứng nhận lưu hành do Tổng cục Thủy sản/ Cục Chăn nuôi cấp và phù hợp với các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu.

2. Nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ nhạt hoặc dễ bị rách nát trong quá trình lưu thông, bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

3. Nhãn chính phải được gắn chặt hoặc in trên bao bì sản phẩm.

4. Nền nhãn không được dùng màu trùng với màu chỉ độ độc của sản phẩm (đối với sản phẩm có cảnh báo độ độc).

5. Nội dung bắt buộc của nhãn sản phẩm:

a) Tên thương mại của sản phẩm;

b) Thành phần, hàm lượng hoạt chất;

c) Công dụng;

d) Hướng dẫn sử dụng;

đ) Hướng dẫn bảo quản (ghi cụ thể nhiệt độ, độ ẩm);

e) Tên, địa chỉ, số điện thoại cơ sở sản xuất;

g) Tên, địa chỉ, số điện thoại cơ sở đăng ký lưu hành sản phẩm (nếu khác với tên, địa chỉ cơ sở sản xuất)

k) Số lô sản xuất;

h) Ngày, tháng, năm sản xuất;

i) Hạn sử dụng;

l) Số đăng ký lưu hành. 

m) Thông tin cảnh báo về nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường;

n) Thời gian ngừng sử dụng trước khi thu hoạch;

6. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước được đóng gói với bao bì nhỏ nếu không in đủ các thông tin bắt buộc thì phải có nhãn phụ đính kèm cho mỗi bao gói. Nếu bao gói sản phẩm có nhãn phụ thì nhãn chính trên bao gói phải in dòng chữ “Đọc kỹ nhãn phụ kèm theo trước khi sử dụng”.

Các nội dung: tên thương mại; thành phần, hàm lượng, công dụng; tên cơ sở đăng ký lưu hành hoặc sản xuất; trọng lượng hoặc thể tích sản phẩm; ngày sản xuất; hạn sử dụng của sản phẩm; thời gian ngừng sử dụng trước khi thu hoạch; nội dung cảnh báo “Chỉ dùng trong chăn nuôi/ nuôi trồng thủy sản” phải được ghi trên nhãn chính.

7. Đối với sản phẩm nhập khẩu nếu trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc sản phẩm. Nội dung bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

8. Ngoài các nội dung bắt buộc nêu trên, nhãn sản phẩm không được ghi thêm các thông tin khác làm sai lệch công dụng, hiệu lực, độ an toàn của sản phẩm. Nếu cơ sở muốn đưa thông tin liên quan đến công nghệ sản xuất, xuất xứ nguyên liệu hoặc chứng nhận về quản lý chất lượng, khi đăng ký lưu hành cơ sở phải nộp bản sao chụp các tài liệu liên quan có xác nhận của cơ sở.

9. Nếu sản phẩm được sử dụng cho nhiều loại vật nuôi thì hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng trên cùng một nhãn.

10. Việc đặt tên thương mại sản phẩm phải theo quy định sau:

a) Mỗi sản phẩm của một nhà sản xuất chỉ được đăng ký một tên thương mại ở Việt Nam;

b) Không được dùng một tên thương mại đặt cho hai hay nhiều sản phẩm của một nhà sản xuất;

c) Tên thương mại của sản phẩm không được trùng với tên thương mại của sản phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành trước đó còn hiệu lực;

d) Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hoá thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng;

đ) Không được đặt tên thương mại cho sản phẩm với ý nghĩa không phù hợp với hiệu lực và tính an toàn của sản phẩm đó.

11. Cách ghi đơn vị đo lường

a) Biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải dùng dấu phẩy (,), không được dùng dấu chấm. Ví dụ: 1,250 kg không được viết 1.250 kg;

b) Đơn vị đo khối lượng: kilôgam (kg), gam (g), miligam (mg). Dưới 01 kg thì dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500 g mà không viết 0,5 kg); dưới 01 g thì dùng đơn vị “mg” (ví dụ viết 500 mg mà không viết 0,5 g);

c) Đơn vị đo thể tích: lít (l), mililít (ml). Dưới một lít thì dùng đơn vị “ml” (ví dụ: viết 500 ml mà không viết 0,5 l).

d) Đối với hỗn hợp chất, ghi thành phần hoặc thành phần định lượng như: dạng rắn là phần trăm khối lượng của từng chất rắn; dạng lỏng là phần trăm thể tích của từng chất lỏng; dạng khí là phần trăm thể tích của từng chất khí; dạng rắn lỏng là phần trăm khối lượng của từng chất rắn và lỏng.

đ) Đơn vị tính vi sinh vật trong chế phẩm: CFU/g (đối với dạng rắn); CFU/ml (đối với dạng lỏng).

e) Đơn vị tính Enzyme: IU/g hoặc U/g (đối với dạng rắn); IU/ml hoặc U/ml (đối với dạng lỏng).


